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BÁO CÁO 

Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

 

Thực hiện Văn bản số 02/HĐPH ngày 11/3/2024 của Hội đồng phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật huyện Định Hóavề việc hướng dẫn thực hiện công 

tác phổ biến, giáo duch pháp luật; hòa giải ở cơ sở; chuẩn tiếp cận pháp luật năm 

2024 và báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thácTủ sách pháp luật. Ủy ban 

nhân dân xã Lam Vỹ báo cáo Tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 

14/2019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thácTủ 

sách pháp luậtcụ thể như sau: 

 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1.Công tác chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện; tổ chức kiểm tra khảo sát  

- Hàng năm Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng dựng Kế hoạch và ban hành 

Quyết định thành lập tủ sách pháp luật. quy định cụ thể về địa điểm đặt Tủ sách 

pháp luật, cán bộ phụ trách, phạm vi và đối tượng phục vụ, quyền hạn của cán 

bộ phụ trách Tủ sách, kinh phí xây dựng Tủ sách, nội quy hoạt đồng của Tủ sách 

pháp luật. 

2. Tình hình xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật 

2.1. Xây dưng tủ sách pháp luật 

- Số lượng Tủ sách pháp luật : 01 

- Địa điểm tại đặt Tủ sách pháp luật: Tại Bộ phận nhận và trả kết quả và 

trường trung học cơ sở xã 

- Các tài liệu chủ yếu trong Tủ sách pháp luật: Các Bộ luật, Luật, Nghị 

định, Công báo Chính phủ và công báo của tỉnh, thông tin pháp luât, hỏi đáp 

pháp luật..v...v. 

- Việc bổ sung, cập nhập đầu sách, văn bản Quy phạm pháp luật được 

thực hiện hàng năm. 

2.2. Quản lý Tủ sách pháp luật 

- Số lượng cán bộ phụ trách Tủ trách pháp luật: 01(kiêm nhiệm) 

- Việc hướng dẫn nghiệp vụ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp 

luật và kiến thức pháp luật cho cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật được thực 

hiện thường xuyên. 



- Thực trạng quản lý, bảo quản tài liệu của Tủ sách pháp luật:  

+ Có nội quy hoạt động của Tủ sách pháp luật. Sách, báo, tài liệu pháp 

luật được bảo quản theo quy định của nhà nước. Người làm mất hoặc hư hỏng 

sách, báo, tài liệu phải bồi thường theo quy định. 

2.3. Khai thác tủ sách pháp luật 

- Đối tượng phục vụ Tủ sách pháp luật: Tủ sách pháp luật của xã là nơi 

lưu giữ, khai thác và sử dụng các sách, báo, tài liệu: Bộ luật, luật, các văn bản 

pháp luật khác. 

- Thời gian, hình thức phục vụ. 

+ Tủ sách pháp luật mở cửa phục vụ hàng ngày theo thời gian làm việc 

của địa phương. 

+ Hình thức phục vụ: Tủ sách pháp luật phục vụ bằng hình thức đọc tại 

chổ hoặc cho mượn về nghiên cứu. 

- Phương thức khai thác Tủ sách pháp luật:  

+ Thường xuyên tuyên truyền về vị trí, vai trò của Tủ sách pháp luật trong 

việc nâng cao hiểu biết, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, công chức và 

nhân dân trên toàn xã. 

2.4. Duy trì, sát nhập Tủ sách pháp luật đã được xây dựng theo Quyết 

định  số 06/2010/QĐ- TTg ngày 25 tháng 01 năm 2010  của Thủ tướng 

Chính phủ về việc xây dựng, khai thác Tủ sách pháp luật 

- Ủy ban nhân dân xã có 01 tủ sách pháp luật đang được khai thác và sử 

dụng. 

3. Kinh phí xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật 

- Nguồn kinh phí chủ yếu là kinh phí của cấp trên cấp(cấp sách miễn phí). 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Số đầu sách được trang bị chưa phong phú. 

- Cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật còn kiêm nhiệm, chưa chuyên sâu về 

quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, không được tập huấn về nghiệp vụ. 

- Một số cán bộ, nhân dân chưa thực sự quan tâm nghiên cứu tìm hiểu 

pháp luật. 

2. Nguyên nhân  

- Do nguồn kinh phí của xã còn hạn hẹp nên chưa có kinh phí đầu tư xây 

dựng Tủ sách pháp luật. 

- Hiện nay do Công ngệ thông tin phát triển người dân chủ yếu sử dụng 

điện thoại thông minh để tra cứu các văn bản nên tỷ lệ người dân đến với Tủ 

sách pháp luật ít 

 

III. BÀI HỌC KINH NGHIỆM 



- Ủy ban nhân dân xã đã bố trí cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật phái có 

chính sách bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ xây dựng, quản lý, khai thác tủ 

sách pháp luật. 

- Phải thường xuyên đổi mới, nâng cao chất lượng xây dựng, quản lý khai 

thác Tủ sách pháp luật; đa dạng hóa các loại hình tủ sách pháp luật, tăng cường 

ứng dụng thông tin vào khai thác Tủ sách pháp luật. 

- Đảm bảo kinh phí xây dựng tủ sách pháp luật, duy trì, kịp thời bổ sung 

sách báo, tài liệu pháp luật cho Tủ sách pháp luật của xã. 

IV. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

- Cần rà soát, nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định hiện hành về kinh 

phí đối với công tác xây dựng, quản lý Tủ sách pháp luật. 

- Tập huấn cho cán bộ phụ trách Tủ sách pháp luật, có kinh phí hỗ cho cán 

bộ phụ trách Tủ sách pháp luật.  

Trên đây là báo cáo của UBND xã Lam Vỹ về tổng kết 5 năm thực hiện 

Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg vể xây dựng, quản lý, khai thác tủ sác pháp 

luật./. 

 
Nơi nhận: 

- Phòng Tư pháp huyện;  

- TTĐU(b/c); 

- TTHĐND(b/c); 

- Lưu: VP.TP. 
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Phụ lục kèm theo Báo cáo 

tổng kết 05 năm thực hiện Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 củaThủ 

tướng Chính phủ về việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật 

 

1. Văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nghị quyết số 14/2019/QĐ-TTg 

STT  Văn bản  

1 Kế hoạch số  14/KH-UBND ngày 18/01/2019 về công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019 

2 Kế hoạch số 13/KH-UBND ngày 15/01/2020 về công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 20210 

3 

Kế hoạch số 14/KH-UBND ngày 12/01/2021 về công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2021  

4 

Kế hoạch số  15/KH-UBND ngày 14/01/2022 về công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật, xây 

dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2022  

5 

Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 12/01/2023 về công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở; xây dựng xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023  

6 

Kế hoạch số 19/KH-UBND ngày 15/01/2024 về công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật, hòa giải ở cơ sở; công tác xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật,xây 

dựng  xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2024  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Số lượng tủ sách pháp luật 

 

 
STT Tên xã Phân loại xã Tủ 

sách 

pháp 

luật tại 

cơ 

quan 

đơn vị 

Số tủ sách 

pháp luật 

được xây 

dựng theo 

Quyết định số 

06/2010/QĐ-

TTg đã sát 

nhập 

Số tủ sách pháp 

luật được xây 

dựng theo 

Quyết định số 

06/2010/QĐ-

TTg tiếp tục 

duy trì 

  Tủ sách 

pháp 

luật tại 

các 

xóm 

đặc biệt 

khó 

khăn 

Tủ sách 

pháp luật 

tại cơ 

quan công 

an 

Tủ sách pháp luật tại 

cơ quan quân sự 

1 Xã Kim Phượng 0 0 0 02 02 0 
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